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	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


	
	                                         Sơn Nham, ngày     tháng     năm 2025


 

THUYẾT MINH DỰ ÁN 
Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo thực hiện Dự án 2 – Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Nham

I. Đặt vấn đề:

1. Sự cần thiết phải xây dựng dự án:

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Sơn Hà đã tập trung nhiều nguồn lực cho xã Sơn Nham để thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững. Kinh tế của xã mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Chất lượng sản phẩm về cây trồng vật nuôi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, chưa được chú trọng dẫn đến tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chưa thật sự ổn định và bền vững, nhất là sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị.

Bò lai là giống vật nuôi dễ nuôi, được nuôi phổ biến ở địa phương, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân, góp phần giải quyết công ăn việc làm ở vùng nông thôn. Trong những năm gần đây, hiệu quả của các mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm nuôi bò tại địa phương mang lại hiệu quả cho người dân, nhờ có sự liên kết con giống cung cấp được bảo hành sau khi cấp, tỷ lệ sống cao.

Vì vậy việc chăn nuôi nuôi bò cái lai sinh sản là rất cấp thiết, nhằm đa dạng sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn xã có sự tham gia của doanh nghiệp, tiết kiệm kinh phí đầu tư và hạ giá thành, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

2. Cơ sở pháp lý để xây dựng dự án:

 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2019;

 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến nông;

 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính Phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ;
Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 
Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Thông tư số 55/2023/TT-TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; 
Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiệnc ác Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;
Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ;
Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND  ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định cơ chế  quay vòng một phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh;

Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững;

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Nham Về việc điều chỉnh bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Nham, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng ngân sách huyện;

Chứng thư thẩm định giá số: 159/2025/320/CT.VNA ngày 18/3/2025 của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và thẩm định giá VNA;
Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo lập thuyết minh Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham với những nội dung sau: 
II. Mục tiêu dự án:

1. Mục tiêu chung:
- Chuyển đổi giống vật nuôi có giá trị kinh tế, phát triển bền vững để tạo việc làm, tăng giá trị thu nhập từ chăn nuôi.
- Thay đổi tập quán và kỹ thuật chăn nuôi: Nâng cao kiến thức sản xuất và thị trường cho hộ nghèo giúp họ sản xuất, chăn nuôi ngày càng có hiệu quả.

- Từng bước tạo thành vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Qua thực hiện dự án UBND xã tiếp tục tổ chức vận động người dân trong vùng triển khai thực hiện nhân rộng dự án nuôi bò cái sinh sản nhằm từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 24 con bò giống và một phần thức ăn cho 12 hộ, trong đó: 09 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo và 01 hộ mới thoát nghèo (dưới 36 tháng). 
- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chăm sóc nuôi dưỡng bò cho bà con nông dân nuôi bò. Vận động tuyên truyền cho bà con về chính sách của Nhà nước trong công tác giảm nghèo hiện nay, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, thực hiện theo phương thức nhà nước và dân cùng làm, bà con phải có đối ứng khi tham gia thực hiện dự án;

- Qua thực hiện chương trình tạo điều kiện cho 12 hộ tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, cùng  phấn  đấu 09 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

III. Địa điểm, thời gian triển khai: 
1. Địa điểm: thôn Canh Mo, xã Sơn Nham.
2. Thời gian bắt đầu: Tháng 11/2024; Thời gian kết thúc: Tháng 12/2026
IV. Đơn vị quản lý, thực hiện dự án: 
1. Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân xã Sơn Nham.

2. Đơn vị thực hiện: Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo.
V. Các hoạt động của dự án:

1. Công tác chuẩn bị xây dựng dự án: 
- UBND xã chỉ đạo nhóm cộng đồng triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của chương trình đề ra. Chọn điểm, chọn hộ trên cơ sở thống nhất, khách quan, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng định mức, kỹ thuật, các trình tự thủ tục văn bản quy định …

- Hộ trực tiếp thực hiện dự án phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về đối ứng chuồng trại, thức ăn, lao động thực hiện … ngoài dự án đã hỗ trợ; 

- Các hộ tham dự án phải chọn khu đất cao ráo, thoáng mát để làm chuồng. Việc xây dựng chuồng trại các hộ tham gia dự án phải làm đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Các hộ tham gia dự án phải đảm bảo lao động, đất đai trồng hoa màu bổ sung thức ăn thô cho bò của hộ gia đình để nuôi bò đạt hiệu quả, góp phần thành công chung của dự án. 

- Xét chọn đối tượng thụ hưởng và lập danh sách đề nghị: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số; Có hộ khẩu tại địa phương, tự nguyện, có cam kết thực hiện đúng quy định của Dự án, đối ứng kinh phí để triển khai Dự án theo quy định. Có Quy chế hoạt động của nhóm dưới sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau và được UBND xã xác nhận.

- Các hộ dân tham gia dự án sau khi nhận được thông báo thì phải tiến hành tự làm chuồng trại đảm bảo để chăm sóc, chăn nuôi. Chủ động đảm bảo các nguồn thức ăn, thuốc thú y để tiến hành chăn nuôi. Các hộ được hỗ trợ phải thực hiện đúng nội dung đã được cam kết và tổ chức thực hiện theo quy chế quản lý nhóm hộ đã được UBND xã Sơn Nham thống nhất. 

2. Danh sách hộ dân tham gia dự án:
Tổng số hộ tham gia là 12 hộ, là những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó: 09 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo và 01 hộ mới thoát nghèo (dưới 36 tháng), cụ thể như sau:

	STT
	Họ tên người đại diện
	Địa chỉ
	Hộ gia đình thuộc diện

	1
	Đinh Xà Rát
	Thôn Canh Mo
	Hộ thoát nghèo, cận nghèo

	2
	Võ Tấn Duy
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (30)

	3
	Nguyễn Văn Hải
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (16)

	4
	Đinh Thị Hin
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (21)

	5
	Đinh Văn Họp
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (08)

	6
	Đinh Văn Mát
	Thôn Canh Mo
	Hộ cận nghèo (07)

	7
	Dương Đình Chung
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (14)

	8
	Đinh Văn Nga (T)
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (19)

	9
	Đinh Văn Khô
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (01)

	10
	Đinh Thị Nga (Vanh)
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (04)

	11
	Trịnh Thị Trinh
	Thôn Canh Mo
	Hộ nghèo (27)

	12
	Đinh Thị Cho
	Thôn Canh Mo
	Hộ cận nghèo (06)


3. Các nội dung triển khai dự án:

3.1. Quy mô: 

Dự án tổ chức chăn nuôi với quy mô 24 con giống bò cái lai sinh sản/01 nhóm/12 hộ. 

- Năm thứ nhất (năm 2025):

+ Hỗ trợ bò giống: 24 con bò cái lai sinh sản (hỗ trợ 100% kinh phí mua con giống).

+ Hỗ trợ thức ăn hỗn hợp:  600 kg (Hỗ trợ 25kg/con).

+ Tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi bò; cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai dự án tại cơ sở.

+ Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

+ Các chi phí liên quan khác kèm theo dự toán…

- Năm thứ hai (năm 2026):

+ Cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai dự án tại cơ sở.

+ Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

+ Tổ chức Sơ kết, Tổng kết đánh giá dự án; thực hiện thu hồi vốn theo quy định.

+ Các chi phí liên quan khác kèm theo dự toán…

3.2. Phương thức hỗ trợ: 

a. Phương thức hỗ trợ:

- Hỗ trợ trực tiếp cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ giống bò: 100% kinh phí nhà nước.

+ Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và hướng dẫn cách phòng trị bệnh cho bò.

+ Hỗ trợ một phần thức ăn.

- Các nội dung hộ đóng góp:

+ Chuồng trại;

+ Vật tư và nhân công làm chuồng, trồng cỏ, chăm sóc nuôi dưỡng bò;

+ Người dân đối ứng kinh phí mua thức ăn tinh ngoài hỗ trợ từ dự án, thuốc thú y...

- Các hộ dân tham gia dự án sau khi nhận được thông báo thì phải tiến hành họp nhóm để làm chuồng, trồng cỏ, dự thử thức ăn cho bò. Nhóm hộ được hỗ trợ phải thực hiện đúng nội dung đã được cam kết và tổ chức thực hiện theo quy chế quản lý nhóm hộ đã được UBND xã Sơn Nham thống nhất. 
b. Phương án mua sắm:

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt dự án và hợp đồng đã ký kết với Nhóm cộng đồng thực hiện dự án; người đại diện cộng đồng (Nhóm trưởng) tự thực hiện việc mua sắm; UBND xã thực hiện dự án lưu giữ chứng từ liên quan trong việc thực hiện dự án để thanh quyết toán theo quy định; việc mua sắm cụ thể như sau:

+ Đối với con giống: UBND xã giao nhóm cộng đồng chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh chăn nuôi trong và ngoài địa bàn có bán con giống thực hiện ký kết hợp đồng mua bán với các hộ sản xuất kinh doanh (có xuất hóa đơn); trường hợp mua ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ phải có giấy mua bán và được xác nhận của chính quyền địa phương nơi bán; UBND xã thực hiện thanh toán cho nhóm hộ khi tổ chức nghiệm thu đảm bảo các yêu cầu theo thuyết minh dự toán được duyệt.

+ Đối với thức ăn (cám bò) …Trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm liên hệ với các cửa hàng kinh doanh, ký kết hợp đồng mua bán, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để làm cơ sở thanh toán.

Các hình thức mua sắm, phương thức mua sắm UBND xã và nhóm trưởng nhóm cộng đồng tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND xã tổ chức nghiệm thu và thanh toán kinh phí mua con giống khi có đầy đủ các giấy tờ liên quan như: giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin, giấy mua bán (đối với mua trong dân) và cung ứng các hoá đơn theo quy định (đối với mua tại doanh nghiệp, HTX, cơ sở chăn nuôi) con giống đảm bảo theo quy định. 

* Việc xử lý các rủi ro trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc của các hộ dân và chất lượng con giống:

- Đối với Bên bán: 
+ Cam kết cung cấp con giống có đặc tính, thông số kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn theo tiêu chuẩn con giống được thuyết minh trong dự án; cụ thể: 

Giống bò cái lai sinh sản có độ tuổi từ 16 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 190kg trở lên, chất lượng con giống khoẻ mạnh không có dị tật, bệnh tật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nằm trong vùng dịch, được tiêm phòng văcxin đầy đủ theo quy định. Tính tình hiền lành, phàm ăn. Bầu vú phát triển; núm vú to, dài vừa phải. Mình dài, đầu thanh; phần sau phát triển. Đuôi dài, khấu đuôi to; khung chậu rộng. 
(Tiêu chuẩn chất lượng con giống: Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi, vật tư áp dụng trên lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)

+ Bảo hành con giống ít nhất 60 ngày kể từ giao ngày nhận con giống, bảo hành đối với những bệnh do tiêm phòng (Lỡ mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng). 
+ Hỗ trợ hộ dân điều trị bệnh nếu bò bị ốm đau và nếu con giống bị chết do các bệnh tiêm phòng theo quy định trong thời gia bảo hành, thì bên bán phải đổi trả 01 con giống tương đương với con giống đã cấp. 

- Người dân được thụ hưởng:

Ngược lại, nếu con giống bị tổn thất vì những nguyên nhân thuộc phạm vi trách nhiệm của hộ chăn nuôi như: chuồng trại không đảm bảo, chăm sóc nuôi dưỡng kém, bỏ đói, bỏ khát, thất lạc, ngược đãi con vật ..... hoặc con giống bị tổn thất sau thời gian bảo hành của bên bán thì người dân được thụ hưởng phải mua lại con giống để nuôi tương đương với con giống đã cấp.

3.3. Về tiêu chuẩn vật tư, nguyên liệu, công cụ hỗ trợ:

3.3.1. Tiêu chuẩn chất lượng con giống: Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Chọn giống: Để quá trình nuôi được thuận lợi cần chọn bò giống khỏe mạnh, không dị hình, dị tật. Nên chọn mua bò giống tại các hộ nuôi trên địa bàn xã và huyện lân cận hoặc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi có uy tín để con giống thích nghi với khí hậu, môi trường sống, đảm bảo chất lượng có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
3.3.2. Quy trình kỹ thuật thực hiện dự án:
- Về giống bò:

+ Giống bò cái lai sinh sản có độ tuổi từ 16 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 190kg trở lên, chất lượng con giống khoẻ mạnh không có dị tật, bệnh tật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nằm trong vùng dịch, được tiêm phòng văcxin đầy đủ theo quy định. 
- Tính tình hiền lành, phàm ăn. Bầu vú phát triển; núm vú to, dài vừa phải. Mình dài, đầu thanh; phần sau phát triển. Đuôi dài, khấu đuôi to; khung chậu rộng. 

- Không chọn những bò cái đẻ thưa, bầu vú và âm hộ quá nhỏ, chu kỳ động dục không đều, hay bị ỉa chảy, đã bị sẩy thai nhiều lần. 

- Bò giống được bảo hành với thời gian 60 ngày kể từ lúc giao nhận.
- Chuồng nuôi bò: Xây dựng phía sau nhà ở, và nền phải chắc chắn, mái lợp đảm bảo, cách xa hệ thống nước sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo cho quá trình sinh trưởng phát triển bình thường của bò.

+ Đảm bảo điều kiện để bò ăn uống, nghĩ ngơi tại chuồng: Chuồng phải đủ rộng (cái sinh sản: 4 - 5 m2/con, bê: 2 - 3 m2/con) và có đầy đủ máng ăn, máng uống; 


- Thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý: Khi nuôi nhiều bò, cần bố trí các ô để nuôi riêng bò đực giống và bò cái đẻ. 

- Quy cách chuồng:

+ Nền chuồng:  Nền cao hơn mặt đất 15-20cm, nền xi măng (tráng nhám) hoặc nền đất nén chặt, xung quanh có kè đá; Nền chuồng phải có độ dốc hợp lý, hướng về rãnh thoát nước; Độ dốc từ đầu này đến đầu kia khoảng 2 - 3%, đảm bảo thoát nước tốt.

+ Mái lợp:  Mái lợp bằng tôn, tranh, hoặc ngói. 

+ Khung chuồng: Các trụ chính làm bằng trụ bê tông hoặc cây gỗ to chắc; Róng chuồng làm bằng gỗ, có thể 3 hoặc 4 róng ngang (khoảng cách giữa các róng 30 -35cm); Cổng để bò ra vào rộng từ 1,0 - 1,2m, cao từ 1,6 - 1,8m.

+ Máng ăn, máng uống:  Máng ăn có thể xây gạch hoặc làm bằng tre, gỗ ghép liền nhau, chiều cao máng 40 - 50cm, đáy máng cao hơn mặt chuồng 20- 30cm; Bố trí máng ăn nên theo chiều dài của chuồng để đủ chổ cho bò đứng lấy thức ăn.

+ Nơi chứa phân:  Chuồng nuôi kiểu 4 mái nên bố trí phía mái phụ làm nơi chứa phân; Với kiểu chuồng 2 mái cần phải che thêm mái phụ để che nơi chứa phân


* Ô chứa phân nên ngăn làm 2 ngăn làm hai, khi phân trong ngăn thứ nhất đã đầy thì cho phân vào ngăn thứ hai.

- Phương thức chăn nuôi:
Áp dụng phương thức chăn nuôi bán thâm canh hoặc thâm canh.

- Thức ăn chăn nuôi: 
+ Thức ăn tinh hỗn hợp: Cám gạo, cám bắp, cám mì, thức ăn công nghiệp chuyên dùng.
+ Trồng cỏ VA06 để tạo nguồn thức ăn xanh dinh dưỡng cho bò, cỏ tự nhiên, rơm dự trữ thức ăn vào mùa Đông.

+ Nước uống: Có nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho bò uống hàng ngày.

- Cho bò ăn, uống.

+ Bò cái đẻ cần được ăn uống đầy đủ, mỗi ngày ăn 30-35 kg cỏ tươi, 2 kg rơm ủ, 1kg thức ăn tinh (ngô, cám,…), 25- 30gr muối, 30-40 gr bột xương, cung cấp cho bò đủ nước uống. Không bắt bò làm những việc nặng như: cày bừa, kéo xe,… Tránh xua đuổi mạnh đối với bò đang có mang thai tháng thứ 3, tháng thứ 7, thứ 8 và thứ 9.
-  Đặc điểm sinh sản

+ Bò cái động dục lần đầu lúc 14-21 tháng tuổi. Chu kỳ động dục của bò là 21 ngày (dao động từ  18 -24 ngày). 

+ Thời gian kéo dài của mỗi lần động dục thông thường 1 ngày 1 đêm (dao động từ 6 - 36 giờ) và chia làm 3 thời kỳ: 

Trước chịu đực: Bò giảm ăn hoặc bỏ ăn, kêu rống, nhảy lên lưng con khác, nhưng không đứng yên cho con khác nhảy lên. Âm hộ hơi sưng, dịch nhờn chảy nhiều và lỏng

 Chịu đực: Đứng yên cho con khác nhảy lên, niêm dịch chảy ra ít và đặc.

Sau chịu đực: Bò ăn uống trở lại bình thường, không nhảy lên con khác và không cho con khác nhảy.

Một số bò cái biểu hiện động dục không rõ, cần quan sát kỹ để phát hiện niêm dịch bếch 2 bên mông và gốc đuôi - đó là biểu hiện của động dục.

- Phối giống:

+ Với hộ có bò cái to và nuôi tốt nên áp dụng phương thức thụ tinh nhân tạo để có bê lai đẹp, nhanh lớn.

+ Những vùng chưa có điều kiện thụ tinh nhân tạo nên chọn bò đực lai Zêbu để cho nhảy trực tiếp.

+ Bò cái tơ nên bỏ qua vài lần động dục ban đầu (1-3 lần), khi bò đạt tầm vóc tương đối mới phối giống.

+ Theo dõi hàng ngày vào sáng sớm và chiều tối để biết bò động dục. 

+ Khi phát hiện bò cái động dục phải quản lý và liên hệ ngay với dẫn tinh viên hoặc chủ nuôi đực giống.

+ Bò cái sau khi sinh động dục trở lại trước 40 ngày nên bỏ qua và phối giống ở kỳ động dục tiếp theo.

+ Ghi chép ngày phối và theo dõi, nếu sau khi phối giống 21 ngày mà bò cái không động dục trở lại thì bò đã có chửa.

+ Bò cái phối giống 1-2 lần mà không có chửa cần kiểm tra lại bệnh viêm tử cung, âm đạo.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng:

+ Đối với bò chửa:


Trong 3 tuần đầu thai chưa bám chặt vào tử cung bò mẹ, cần chăm sóc tốt (không để bò ăn uống phải chất độc, không rượt đuổi bò ...) để tránh bò bị tiêu thai.

Từ tháng chửa thứ 7 trở đi, ngoài cỏ xanh cần cho bò ăn thêm thức ăn tinh (cám, bắp ...) 0,5 - 1,5 kg/con/ngày.


Trước khi bò đẻ nên nuôi nhốt riêng bò mẹ ở một ô chuồng, chăn thả những nơi gần nhà. 

Khi bầu vú căng, âm hộ sưng to, mông sụp là lúc bò sắp đẻ. Cần có người trực khi bò đẻ để chăm sóc và kịp thời can thiệp khi xảy ra những bất thường.

+ Khi bò đẻ:

Thời gian mang thai của bò thường khoảng 280 ngày (9 tháng 10 ngày).

Những triệu chứng bò sắp đẻ: sụt mông, bầu vú căng, đầu vú chĩa về hai bên, niêm dịch treo lòng thòng ở mép âm môn, đau bụng, cứ đứng lên nằm xuống, chân cào đất, ỉa, đái nhiều lần. Và khi bắt đầu có hiện tượng muốn đẻ, lúc này bọc ối sẽ thò ra ngoài trước.
Thông thường thì bò nằm đẻ, nhưng cũng có bò đứng đẻ, do vậy cần đỡ cho bê khỏi bị rơi. 

 Khi bê được sinh ra, dùng giẻ lau sạch nhớt, bóc móng, cắt rốn và cho bú sữa đầu ngay. 

 Bò mẹ sinh xong cho uống nhiều nước cháo loãng có pha ít muối (nếu hứng được nước ối cho uống thì càng tốt).

Sau khi vở ối 1 giờ mà bò chưa đẻ hoặc sau khi đẻ 6 giờ mà nhau chưa ra thì phải báo ngay để thú y can thiệp. Trường hợp bê sinh ra còn yếu không thể tự đứng bú được, cần giúp để bê bú được sữa đầu (vắt cho uống hoặc đỡ cho bê bú).
- Về thú y phòng bệnh: 

Phòng bệnh bằng vắc xin là biện pháp phòng bệnh chủ động có hiệu quả nhất. Ngoài ra, khi dùng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi cần phải thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo đúng quy trình để hạn chế thấp nhất rủi ro đến vật nuôi.
- Nuôi bò cái sau khi đẻ và bê từ 0- 6 tháng:

+ 7- 10 ngày sau đẻ nên nhốt bò tại chuồng để chăm sóc. Sau đó chăn thả từ gần tới xa để bê quen dần.

+ Bê sơ sinh phải giữ cho ấm áp. Có nước sạch thường xuyên tại chuồng để cho bò bê uống. 

+ Để bò mẹ có nhiều sữa nuôi bê và nhanh động dục trở lại, hàng ngày cho bò ăn thêm cháo gạo hoặc 0,5 – 1,5 kg cám, bắp.

+ Với những bò mẹ ít sữa, bê từ 2 tháng trở đi có thể dùng thức ăn thay thế sữa để nuôi bê: cứ 1 kg hỗn hợp (2 phần bột đậu nành rang, 1 phần bột gạo) pha với 7 lít nước nấu thành cháo, cho bê dùng từ ít đến nhiều.


+ Theo dõi để phối giống trở lại cho bò cái. Từ tháng thứ 6 nên tách bê để nuôi riêng.

3.4. Thuê cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn tại dự án: Thuê cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kiểm tra chuồng trại trước khi nhận bò, lúc nhận bò và theo dõi kiếm tra tình hình sức khỏe bò suốt quá trình thực hiện dự án (1 lần/tháng và khi gặp vấn đề về sức khỏe của bò).

3.5. Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật thực hiện dự án:

- Số lượng: 01 lớp tập huấn cho 12 hộ nông dân tham gia dự án.

- Thời gian, thời điểm: 01 lớp/ngày/lần. Thời điểm bố trí thích hợp để nông dân nắm bắt được kỹ thuật thực hiện Dự án.

- Nội dung: Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, cách chăm sóc nuôi dưỡng, cách trồng cỏ, dự trữ thức ăn và phương pháp phòng trị bệnh cho bò, sổ sách theo dõi.
3.6. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm:
Nhóm trưởng nhóm cộng đồng liên hệ với các đơn vị cung ứng, Doanh nghiệp, chủ trang trại, Trại chăn nuôi và các hộ dân chăn nuôi để mua con giống cấp phát cho các thành viên trong tổ, đảm bảo theo quy định, ưu tiên mua con giống  do người dân trực tiếp sản xuất tại địa phương .
Việc tiếp nhận con giống từ các Doanh nghiệp, HTX, Trại chăn nuôi, hộ kinh doanh phải xác định rõ nguồn gốc con giống; đảm bảo bò giống khỏe mạnh, không dị tật, đã tiêm phòng đầy đủ các loại Vắcxin theo quy định…
Nhóm cộng đồng tham gia dự án tổ chức lựa chọn và thực hiện ký kết hợp đồng với các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh để thực hiện bao tiêu sản phẩm;

* Kế hoạch triển khai:

Tháng 11/2024 đến tháng 03/2025: Tổ chức thực hiện dự án (xây dựng chuồng trại, tập huấn kỹ thuật), đưa con giống vào chăn nuôi, bắt đầu quá trình chăn nuôi; hoạt động của nhóm trong quá trình chăn nuôi. 

Tháng 4/2025-12/2026: Sản xuất, chăn nuôi và các hoạt động của nhóm trong quá trình chăn nuôi. 

Xây dựng báo cáo đánh giá, tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết dự án, đồng thời thu hồi tiền quay vòng 5% tương ứng với số tiền 26.132.000 đồng/dự án (2.178.000  đồng/hộ) để thực hiện quay vòng vốn.

* Kế hoạch sản xuất:

Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo gồm 12 hộ, sẽ tiến hành đưa con giống vào chăn nuôi, sản xuất. Dự kiến thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc, thu hoạch trong vòng 24 tháng, sau khi kết thúc dự án vẫn tiếp tục duy trì, tái đàn. Toàn bộ bò giống của dự án sẽ được kiểm tra, được phòng bệnh, chăn nuôi theo quy trình an toàn dịch bệnh. Tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, thức ăn, các nguyên liệu sẵn có tạo ra thức ăn có giá thành rẻ cho bò. Tổ chức chăn nuôi theo đúng quy trình, kỹ thuật. 

- Nhóm hộ thực hiện dự án: Thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc bò từ 24 con bò giống được hỗ trợ ban đầu.

+ Trước khi hỗ trợ giống bò các hộ nông dân tiến hành trồng cỏ, làm chuồng trại và dự trữ thức ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng bò đảm bảo. Trong quá trình chăn nuôi, khi bò cái trong nhóm động dục sẽ được phối giống bằng đực giống tại địa phương nhảy trực tiếp hoặc thụ tinh nhân tạo để tạo ra bê con; để tăng hiệu quả kinh tế, hộ chăn nuôi phối giống cho bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhằm tạo ra sản phẩm bê lai, giúp tăng hiệu quả kinh tế cao hơn. Áp dụng kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cho bò cái sinh sản và bê con theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

+ Hình thức nuôi của nhóm: Nuôi phân tán theo hộ gia đình, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy trình nuôi chung, dưới sự điều hành của nhóm hộ. Đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của UBND xã.

+ Các hộ tham gia dự án được hưởng lợi từ sản phẩm do mình làm ra và duy trì phát triển đàn bò theo chu kỳ sản xuất, chăn nuôi tiếp theo theo quy định của nhóm hộ (được tính toán theo nguồn thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ do nhóm hộ tự quyết định và đã thể hiện trong quy chế nhóm hộ).

+ Nhóm trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm điều hành sản xuất, theo dõi quá trình thực hiện của các thành viên thuộc phạm vi quản lý, định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cho UBND xã nắm. Kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

- UBND xã: 

+ Có trách nhiệm phối hợp với Ban cán sự thôn chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nội dung của dự án, kịp thời tổng hợp phản ảnh những khó khăn, vướn mắc ở các nhóm hộ trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

+ Chủ động mời cán bộ kỹ thuật có chuyên môn để tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò và tư vấn kỹ thuật cho nhóm hộ.

+ Tham mưu UBND xã, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của xã về huyện theo quy định (sáu tháng, năm cho đến khi kết thúc dự án).

* Kế hoạch tổ chức tiêu thụ sản phẩm:

Khi nhóm hộ chăn nuôi bò chăn nuôi thành công và mang lại hiệu quả có sản phẩm là bò giống hoặc bò thịt, thì nhóm hộ sẽ liên hệ với các nhóm hộ nuôi bò khác trong huyện hoặc với các tổ chức, cá nhân cung ứng bao tiêu sản phẩm bò giống hoặc bò thịt, nhóm trưởng nhóm nuôi bò làm đại diện ký các hợp đồng mua bán bò của nhóm với các đơn vị thu mua.

- Sản phẩm đầu ra của dự án là bò con sau khi nuôi 6-8 tháng tuổi có thể đạt trọng lượng 125kg/con (có thể để làm giống hoặc bán thịt). Sản phẩm đầu ra sẽ bán cho các hộ dân tại các xã vùng lân cận có nhu cầu nuôi bò; các thương lái thu mua bò trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản phẩm còn bán cho các nhà hàng, quán ăn hoặc cung cấp cho các hệ thống siêu thị BigC.... 

3.7. Kế hoạch quảng bá, xúc tiến thương mại
- UBND xã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, HTX làm đầu mối giúp các hộ tham gia sẽ tăng cường công tác quảng bá thông tin qua các trang thông tin của địa phương, đồng thời giới thiệu đến các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thu mua sản phẩm của các hộ dân tham gia dự án. 

- UBND xã có trách nhiệm định hướng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Nhóm hộ thông qua các hình thức liên kết giữa nhóm hộ chăn nuôi với các Tổ chức, cá nhân bảo tiêu sản phẩm của nhóm hộ tham gia dự án là bò thịt thương phẩm.

- Làm đầu mối giúp các hộ tham gia sẽ tăng cường công tác quảng bá thông tin qua các trang thông tin của địa phương, facbook… đồng thời giới thiệu đến các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện, để cung cấp cho các thị trường (quán ăn, nhà hàng; sản phẩm OCOP) trong và ngoài tỉnh.

3.8. Học tập các dự án có hiệu quả: 
Nhóm hộ tự tổ chức cho nhóm đến một số mô hình chăn nuôi bò có hiệu quả tại các thôn trên địa bàn xã, các địa phương khác trong và ngoài huyện để tham quan học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ thuật làm chuồng trại... để áp dụng thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả và yêu cầu dự án, bằng nguồn kinh phí của nhóm.
3.9. Hội nghị Tổng kết dự án:  Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đã đạt được; bàn giải pháp duy trì và nhân rộng.
3.10. Hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng vốn trong cộng đồng:

- Hình thức thu hồi: Bằng tiền mặt. 
- Tỷ lệ quay vòng: 5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ dự án 
- Mức kinh phí thu hồi: 26.132.000 đồng (Hai mươi sáu triệu một trăm ba mươi hai ngàn đồng); mỗi hộ 2.178.000  đồng (Hai triệu một trăm bảy mươi tám ngàn đồng).
- Các thành viên tham gia dự án nộp lại kinh phí thu hồi theo quy định vào tài khoản tiền gửi của UBND xã Sơn Nham mở tại kho bạc nhà nước để thực hiện quay vòng theo quy định.

- Thời hạn thực hiện thu hồi: tối đa không quá 3 tháng kể từ khi thúc dự án.

- Trình tự luân chuyển: Thực hiện quy trình theo Điều 4, Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
VI. Kinh phí thực hiện dự án 
1. Dự toán kinh phí thực hiện: 671.560.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó:
	 -
	Vốn ngân sách nhà nước:
	   522.640.000 
	đồng

	 -
	Vốn đối ứng nhóm hộ cộng đồng:
	   148.920.000  
	đồng

	 
	Tổng dự toán:
	   671.560.000 
	đồng


Cụ thể:

* Năm 2025: Tổng kinh phí thực hiện năm là 665.380.000 đồng, trong đó:
- Nhà nước hỗ trợ: 



520.300.000 đồng.

+ Ngân sách Trung ương: 
452.000.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 


  45.300.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 

  23.000.000 đồng.
 - Hộ dân đóng góp: 145.080.000 đồng.
* Năm 2026: Tổng kinh phí thực hiện là   
6.180.000  đồng, trong đó:
- Nhà nước hỗ trợ (Ngân sách xã): 

2.340.000  đồng.

- Hộ dân đóng góp: 



3.840.000 đồng;

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

2. Thời gian hỗ trợ: Từ năm 2025 – 2026, cụ thể như sau:
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	Tháng 11/2024-3/2025
	Chọn điểm chọn hộ dân thực hiện mô hình. Lập hồ sơ dự án.
	Thôn, Nhóm cộng đồng
	

	Tháng    04/2025
	Trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án
	UBND xã, Nhóm cộng đồng
	

	Tháng 4/2025 – 12/2026
	Mua bò giống, thức ăn cho bò; Kiểm tra chăm sóc theo dõi sự phát triển của bò (phối giống, theo dõi bò mang thai, chăm sóc bò cái đẻ, chăm sóc bê con); Kiểm tra, theo dõi và tổ chức sơ kết, tổng kết
	UBND xã; Nhóm cộng đồng, Các hộ thực hiện, Cán bộ kỹ thuật
	


VII. Dự kiến hiệu quả kinh tế, kết quả đầu ra và tác động của dự án:

1. Hiệu quả của dự án:
1.1. Về kinh tế:        
Từ 24 con bò cái hỗ trợ năm 2025 sau hơn 18 tháng nuôi, 100% số bò cái được hỗ trợ sẽ đẻ bê con tương ứng với 24 con bê con (bê con 06 – 08 tháng tuổi trọng lượng đạt từ 120 – 130 kg/con (trung bình đạt 125 kg/con); giá bán 110.000 đồng/kg hơi).

+ Tổng doanh thu: 24 con x 125kg/con x 110.000 đồng/kg = 330.000.000 đồng.

+ Chi phí bê con: 192.000.000  đồng 

+ Lợi nhuận: 330.000.000 – 192.000.000 = 138.000.000đồng

+ Lợi nhuận bình quân cho 01 hộ đối với lứa bò đầu tiên: 11.500.000 đồng (từ bê con). 

Nếu người dân nuôi tiếp đến sau 12 tháng tuổi, bê sẽ trở thành 1 con bò trưởng thành với trọng lượng đạt khoảng 180 kg/con, tỷ lệ nạc của bò là 50%, giá thịt bò thương phẩm trên thị trường hiện nay là 200.000 đồng/kg thì: 

· 180kg x 50% x 200.000 đồng/kg = 18.000.000 đồng

Vậy từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm bò cái đẻ 1 lứa, bê này để phát triển đàn hoặc bán đi thì dân thu được tổng thu nhập là khoảng 18.000.000 đồng/con.

* Chi phí đầu tư được tính vào bò mẹ nên không tính chi phí đầu tư.

- Hỗ trợ cho 12 hộ nông dân trực tiếp thực hiện dự án, sẽ từng bước làm cho nông dân quen và tiếp cận phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sản phẩm đạt chất lượng cao, bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập hộ gia đình. 

- Nâng cao giá trị sản phẩm bò, đạt chất lượng cao để dễ dàng cạnh tranh và đưa ra thị trường bên ngoài, giá thành sản phẩm từng bước tăng lên, nâng cao thu nhập và ổn định sản xuất trong chuỗi liên kết khép kín với nông dân, mở rộng được nhiều chuỗi liên kết khác để người dân tham gia và được hưởng lợi từ chính mãnh đất của mình. 

- Từ 24 con bò cái được hỗ trợ ban đầu cho 12 hộ đến khi xuất bán, tương đương với số lượng là 24 con bê con (bê con 06-8 tháng tuổi trọng lượng trung bình đạt 125kg/con; giá bán 110.000 đồng/kg hơi).

- Tổng doanh thu: 882.000.000  đồng
+ Thu từ bê con:  24 con  x  125kg/con x 110.000đ/kg =  330.000.000 đồng 

+ Thu từ bò mẹ: 24 con  x  23.000.000 đồng/con = 552.000.000 đồng (Bò mẹ có thể mang thai lứa thứ hai).

- Chi phí đầu tư: 648.180.000 đồng (con giống, thức ăn, thuốc sát trùng, khấu hao chuồng trại, công lao động chăm sóc ....).

+ Lợi nhuận = (Tổng doanh thu - Chi phí đầu tư)

= 882.000.000– 660.180.000=   221.820.000 đồng; cụ thể như sau:
	TT
	Khoản mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	Chi phí
	
	
	
	660.180.000
	

	1
	Mua bò giống
	con
	24
	20.900.000
	501.600.000
	

	2
	Chi phí thức ăn
	
	
	
	9.600.000
	

	-
	Hỗ trợ Thức ăn hỗn hợp
	kg
	600
	16.000,0
	9.600.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuốc sát trùng
	Lít
	12
	175.000
	2.100.000
	

	4
	Thuốc thú y các loại (50.000đồng/con)
	Con
	24
	50.000
	1.200.000
	

	5
	Khấu hao chuồng trại (18 tháng) = 30% giá trị
	Chuồng
	12
	10.000.000
	36.000.000
	

	6
	Công lao động chăm sóc, phòng dịch …. Theo dự toán
	công
	114
	120.000
	13.680.000
	

	7
	Chi khác (chăm sóc bê con, thức ăn ….)
	hộ
	12
	8.000.000
	96.000.000
	

	B.
	Giá trị sản phẩm
	
	
	
	882.000.000
	

	1
	Bê lai 6-8 tháng tuổi
	kg
	24
	13.750.000
	330.000.000
	

	2
	Giá trị bò mẹ
	kg
	24
	23.000.000
	552.000.000
	

	
	Lợi nhuận (B-A)
	221.820.000
	

	
	Thu quân quân/hộ
	73.500.000
	

	
	Lợi nhuận bình quân/hộ
	18.485.000
	


+ Giải quyết việc làm cho .... lao động của các hộ tham gia dự án.

+ Kiểm soát chặt chẽ, đổi mới phương thức quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu trách nhiệm, chây ỳ, trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước.

+ Ít nhất 70% hộ tham gia dự án thoát cận nghèo và thoát nghèo bền vững sau khi kết thúc dự án (từ 8-9 hộ).

1.2. Về môi trường: 
Với hình thức chăn nuôi (bán chăn thả), sẽ tận dụng nguồn phân bò để bón phân cho cây trồng, bảo vệ môi trường, dùng nguồn phân bò bán cho các hộ có nhu cầu. 
Việc nhóm hộ chăn nuôi bò với hình thức theo nhóm cộng đồng các hộ nuôi bò sẽ học tập và chia sẽ lẫn nhau những kinh nghiệm và sẽ giảm thiểu được ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bò, các hộ nông dân biết cách làm chuồn trại đúng kỹ thuật có hố chứa thu gom phân, nước tiểu bò, để ủ bón cho cây trồng.

1.3. Về xã hội: 
Tạo mối liên kết trong sản xuất. Khắc phục tình trạng sản xuất manh múm nhỏ lẻ. Tăng thu nhập, lợi nhuận trong chăn nuôi cho các hộ tham gia góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo; Tạo việc làm thường xuyên cho 12 hộ nâng cao được kỹ thuật chăn nuôi, kinh nghiệm quản lý kinh tế của hộ gia đình.

- Đây là mô hình sản xuất mang tính quy mô nhóm hộ liên kết để tạo ra sản phẩm hàng hóa có năng xuất và chất lượng cao đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của thị trường, đồng thời cũng là dự án hỗ trợ phát triển theo chuổi liên kết có tổ chức trong chăn nuôi, từng bước thay thế những mô hình cánh tác nhỏ lẻ của từng hộ gia đình sản phẩm sản xuất không tập trung, thiếu sự cạnh tranh trên thị trường.

- Việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tạo điều kiện cho hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế. Tạo cho một số lao động phụ trong gia đình vẫn được làm việc và tạo thu nhập cho gia đình. 

- Việc chăn nuôi bò theo quy mô nhóm hộ và thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện cho nhóm hộ có thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra ổn định và bền vững trong thời gian đến. 

2. Dự kiến kết quả đầu ra của sản phẩm trong Dự án: 
- Sản phẩm đầu ra của dự án là bò thương phẩm hoặc bò giống sau khi nuôi đảm bảo tiêu chuẩn, thì có thể xuất bán thịt hoặc bán giống cho các hộ chăn nuôi. 

- Sản phẩm đầu ra của dự án là bò con sau khi nuôi 6-8 tháng tuổi có thể đạt trọng lượng 125kg/con và bán thịt. Còn bò mẹ tiếp tục mang bầu lứa tiếp theo, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ tham gia dự án.

- Để việc nuôi bò trở thành hàng hoá, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trước hết cần đầu tư tập trung hỗ trợ bò giống cho từng nhóm hộ trên địa bàn xã, có số lượng nhiều nhằm phát triển các hộ nuôi bò tại địa phương, cần áp dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong nuôi bò cho các hộ tham gia góp phần phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo của hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo. Thúc đẩy nền nông nghiệp, nông thôn, nông dân ngày càng phát triển bền vững cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Việc chăn nuôi bò trên địa bàn xã đã có và đang cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh; qua các thương lái chăn nuôi nhỏ lẽ; trong thời gian đến địa phương sẽ định hướng liên kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn xã xây dựng sản phẩm OCOP từ bò thịt.

3. Tác động của dự án:

3.1 Các loại rủi ro thường gặp

- Rủi ro về con giống;

- Rủi ro về thức ăn chăn nuôi;

- Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh;

- Rủi ro thị trường;

- Rủi ro về liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

3.2 Các giải pháp đối phó với rủi ro

* Đối với rủi ro về con giống

Đây là những rủi ro tác động riêng biệt tới từng đối tượng, phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật và việc cung ứng con giống. Vì vậy đối với loại rủi ro về con giống có 03 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp Nhóm cộng đồng hợp đồng với đơn vị cung ứng, sau khi cấp con giống trong thời gian bảo hành có triệu chứng mắc bệnh, đơn vị cung ứng sẽ tiến hành cấp đổi lại cho đối tượng thụ hưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp.

- Trường hợp nhóm cộng đồng tự tổ chức liên hệ với các hộ chăn nuôi trên địa bàn để mua con giống cần phải đảm bảo về chất lượng con giống, nếu không đảm bảo yêu cầu phải thực hiện đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua con giống.

- Đến thời điểm sinh sản, con giống không sinh sản được. Nhóm cộng đồng họp, thống nhất với Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia tiến hành bán thịt con giống không sinh sản được để mua con giống mới thay thế.

* Đối với rủi ro về thức ăn chăn nuôi

Các hộ tham gia nhóm cộng đồng nuôi bò được hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho bò cái trong giai đoạn mang thai, hộ chăn nuôi luôn dự trữ đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh sẵn có tại hộ gia đình, tận dụng tối đa những phụ phẩm trong trồng trọt, ...theo hướng tự cung tự cấp (hạn chế sử dụng thức ăn công nghiệp). Vì vậy hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi.

* Đối với rủi ro thiên tai và rủi ro dịch bệnh

Đây là hai loại rủi ro hệ thống, mang tính tương quan, gây thiệt hại lớn vì vậy người chăn nuôi đã sử dụng nhiều biện pháp để đối phó với hai loại rủi ro này. Trước khi tiến hành cấp con giống tại địa phương, sẽ tiến hành tập huấn kỹ thuật cho hộ chăn nuôi, xử lý khử trùng tiêu độc chuồng trại, yêu cầu đơn vị cung ứng tiến hành tiêm phòng vắc xin cho con giống đầy đủ khi cấp cho đối tượng thụ hưởng; Tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh cục bộ, đối tượng thụ hưởng, nhóm trưởng báo cáo UBND xã để lựa chọn biện pháp xử lý, nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất đối với người dân và kịp thời báo cáo lên cấp trên có hướng chỉ đạo.

* Đối với rủi ro thị trường

Sự bấp bênh của thị trường luôn gây ra rủi ro rất lớn cho người chăn nuôi, khiến người chăn nuôi luôn trong tình trạng lo lắng phải đối mặt với kịch bản “được mùa thì rớt giá”. Rủi ro về thị trường mang tính hệ thống, liên quan đến nhiều đối tượng trong chuỗi cung ứng, một cá nhân không thể điều chỉnh được nó mà chỉ có thể áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của loại rủi ro này đến hiệu quả chăn nuôi. Vì vậy nhóm hộ tiến hành ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm cùng với Hộ kinh doanh, HTX, Doanh nghiệp thực hiện cam kết giá để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm.

* Đối với rủi ro về liên kết và tiêu thụ sản phẩm

 Đối với việc rủi ro về liên kết và tiêu thị sản phẩm có nhiều nguyên nhân. Trong đó nhóm hộ chăn nuôi không thành công, sản lượng không đạt như dự tính. Giá cả trên thị trường cao hơn so với giá hợp đồng, hộ kinh doanh không thực hiện đúng hợp đồng bao tiêu ký với các nhóm hộ…Trong trường hợp này hai bên tự thảo thuận, có sự tham gia kết quả thảo thuận được điều chỉnh bằng văn bản thảo thuận để đảm bảo không khiếu nại và khiếu kiện sau này. Trường hợp hai bên không đạt được thảo thuận thì sẽ tiến hành Báo cáo chủ đầu tư can thiệp giải quyết. 

3.3. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro
Thứ nhất, tăng cường công tác định hướng của các cấp trong phát triển chăn nuôi, phát triển các cơ sở cung cấp con giống có chất lượng cao và ổn định. Các ban ngành chức năng, đặc biệt là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, phòng nông nghiệp và thú y cơ sở cần có sự định hướng rõ ràng cho phát triển chăn nuôi. Hàng năm, cần thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm dịch chất lượng con giống. Quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở chăn nuôi, tạo mối liên kết mật thiết giữa hộ chăn nuôi, cán bộ thú y, khuyến nông với các trang trại giống trên địa bàn xã  nhằm đảm bảo nguồn giống được cung cấp đầy đủ, ổn định.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng và thực hiện tốt các chương trình tập huấn, đào tạo kỹ thuật về chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, về kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, khuyến khích họ tích cực tham gia các Nhóm chức hiệp hội, đoàn thể như nhóm hộ, Nhóm hợp tác, hợp tác xã...từ đó hộ được tiếp cận nhiều hơn về tiến bộ kỹ thuật sản xuất, các chương trình hỗ trợ, các thông tin về thị trường.

Thứ ba, Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về thị trường cho người dân; Minh bạch hệ thống thông tin về thị trường, đặc biệt là sự biến động về giá cả đầu vào cũng như đầu ra; Thực hiện tốt các chính sách về tín dụng để người chăn nuôi có thể tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, tiếp cận thị trường tiêu dùng mà không phải lệ thuộc nhiều vào các trung gian phân phối; Thực hiện cam kết bằng hợp đồng văn bản giữa người dân với các cơ sở cung cấp đầu vào, với đơn vị thu mua đầu ra để hạn chế bị ép giá bán ra hay sản phẩm đầu vào không đảm bảo.

VIII. Xử lý vi phạm trong dự án:

Các hộ tham gia dự án tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia và cam kết thực hiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng mục đích.

Quá trình triển khai thực hiện dự án nếu phát hiện tổ hợp tác tham gia dự án vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan, chủ đầu tư (UBND xã) thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho hộ khác hoặc nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết và quy chế hoạt động tổ; trường hợp để con giống chết do chủ quan, chăm sóc không đúng quy trình phải tự bỏ tiền mua lại con giống trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản xử lý. 

Các hộ vi phạm cam kết và quy chế tổ tùy theo mức độ tổ trưởng báo cáo UBND xã xử lý theo quy định (buộc khắc phục hậu quả hoặc thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ để xét chọn và chuyển cho hộ khác; trường hợp không có hộ phù hợp sẽ nộp trả vào ngân sách nhà nước). 

* Việc xử lý các rủi ro trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc của các hộ dân và chất lượng con giống:

- Bên bán phải cam kết cung cấp con giống có đặc tính, thông số kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn theo tiêu chuẩn con giống được thuyết minh trong dự án; cụ thể:

+ Giống bò cái lai sinh sản có độ tuổi từ 16 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 190kg trở lên, chất lượng con giống khoẻ mạnh không có dị tật, bệnh tật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nằm trong vùng dịch, được tiêm phòng văcxin đầy đủ theo quy định. 
+ Tính tình hiền lành, phàm ăn. Bầu vú phát triển; núm vú to, dài vừa phải. Mình dài, đầu thanh; phần sau phát triển. Đuôi dài, khấu đuôi to; khung chậu rộng. 

+ Không chọn những bò cái đẻ thưa, bầu vú và âm hộ quá nhỏ, chu kỳ động dục không đều, hay bị ỉa chảy, đã bị sẩy thai nhiều lần. 

+ Bên bán phải bảo hành con giống trong 60 ngày kể từ giao ngày nhận con giống, bảo hành đối với những bệnh do tiêm phòng. Cụ thể là hỗ trợ hộ dân điều trị bệnh nếu bò bị ốm đau và nếu con giống bị chết do các bệnh tiêm phòng theo quy định, thì bên bán phải đổi trả 01 con giống tương đương với con giống đã cấp. 

Tiêu chuẩn chất lượng con giống: Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Người dân được thụ hưởng:

Nếu con giống bị tổn thất vì những nguyên nhân thuộc phạm vi trách nhiệm của hộ chăn nuôi như: chuồng trại không đảm bảo, chăm sóc sóc nuôi dưỡng kém, bỏ đói, thất lạc, ngược đãi con vật ..... hoặc con giống bị tổn thất sau thời gian bảo hành của bên bán thì người dân được thụ hưởng phải mua lại con giống để nuôi tương đương với con giống đã cấp.

Người dân tham gia dự án phải cam kết chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nếu vi phạm cam kết.

XIX. Tổ chức thực hiện dự án:
1. Phương thức tổ chức thực hiện:

- Thực hiện theo mô hình Nhóm cộng đồng nuôi bò tại xã, do nhân dân tự nguyện tham gia, tự tổ chức. Các hộ tự đăng ký tham gia, nhân dân trong thôn xét chọn.

- Nhóm cộng đồng tổ chức họp bầu Trưởng nhóm báo cáo UBND xã ban hành Quyết định thành lập nhóm để điều hành và thực hiện ký kết hợp đồng với UBND xã thực hiện dự án.

- Nhóm cộng đồng thực hiện ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh để thực hiện bao tiêu sản phẩm.

- Nhà nước hỗ trợ 100% để mua con giống, tập huấn kỹ thuật.

- Nhà nước hỗ trợ một phần thức ăn ban đầu, đá liếm, hóa chất sát trùng.

- Người dân tham gia đóng góp công, làm chuồng trại, thức ăn, thực hiện đảm bảo việc nuôi dưỡng vật nuôi đảm bảo đúng quy trình, chăm sóc vật nuôi phát triển để thực hiện dự án và hưởng sản phẩm thu được. Trong đó trích lại tỷ lệ % kinh phí hỗ trợ trực tiếp theo quy định để thực hiện quay vòng vốn. 
- Ưu tiên khuyến khích nhóm hộ mua bò giống tại địa phương. Đơn giá mua bò giống được tính theo giá thị trường trên địa bàn tại cùng thời điểm, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận tại giấy biên nhận mua bán với người dân.

2. Trách nhiệm của các bên tham gia
2.1. Đối với UBND xã:
a. Quyền hạn:  

- Ủy ban nhân dân xã có quyền quyết định thành lập, giải tán và thu hồi kinh phí nhà nước hỗ trợ cho nhóm cộng đồng nếu thực hiện không hiệu quả; giải quyết mâu thuẩn giữa các thành viên trong nhóm, giữa nhóm với các đơn vị liên kết.

- Giám sát, theo dõi, quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển, cơ chế quay vòng để tái sản xuất hoặc luân chuyển trong cộng đồng. 

- Chỉ đạo triển khai Dự án. 

b. Trách nhiệm: 

- Hỗ trợ cho nhóm cộng đồng lập dự án, lập hồ sơ pháp lý có liên quan và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, cấp kinh phí để nhóm hộ thực hiện dự án; thực hiện thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án. 

- Chỉ đạo triển khai Dự án đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Ký kết hợp đồng với đại diện nhóm hộ, cộng đồng để triển khai thực hiện các nội dung của dự án đúng tiến độ. 

- Phân công cán bộ theo dõi xuyên suốt trong quá trình triển khai Dự án. 

- Báo cáo về cấp trên theo đúng qui định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, giải ngân, thanh toán từng giai đoạn theo quy định. 
+ Đinh hướng thực hiện liên kết để bao tiêu sản phẩm.

2.2. Đối với cộng đồng dân cư tham gia dự án

a. Quyền hạn:

Được hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án, được tập huấn về kỹ thuật, tham quan các dự án có hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực cho lao động tại địa phương.

b. Trách nhiệm:

- Lập kế hoạch thực hiện sản xuất.

- Lập sổ theo dõi tình hình sản xuất, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

- Xây dựng dự án, phương án sản xuất trình UBND xã xem xét trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định của dự án, cam kết nếu thực hiện không đúng mục đích hoặc làm thiệt hại đến nguồn kinh phí hỗ trợ phải bồi thường theo quy định; nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi toàn hộ nguồn kinh phí đã hỗ trợ.

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả; Tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ.

- Chịu trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho nhà nước nếu để con giống chết do nguyên nhân chủ quan của hộ chăn nuôi.

- Chịu trách nhiệm nộp kinh phí quay vòng sau khi kết thúc dự án.

- Cam kết thực hiện tổ chức chăn nuôi tái đàn cho các năm tiếp theo sau khi kết thúc chu kỳ của dự án.

Trên đây là Thuyết minh đề xuất Dự án hỗ trợ nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Canh Mo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham. Kính trình UBND xã xem xét, phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo./.
	   Nơi nhận:

  - UBND xã;
  - Lưu VT.
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